
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 NHẬN QUÀ
Đơn vị thăm tặng: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

TT Họ và tên Dân tộc Đối tượng Địa chỉ Quà tặng bằng
tiền mặt (đồng) Ký nhận

1 Đinh Văn Ninh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

2 Đinh Thị Lúi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

3 Đinh Văn Ray Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

4 Đinh Văn Hốp Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

5 Đinh Văn Vinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

6 Đinh Văn Phân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

7 Đinh Thị Năm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

8 Đinh Văn Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

9 Đinh Văn Pêm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

10 Đinh Văn Sinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

11 Đinh Thị Phương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 2.000.000

12 Đinh Văn Thiếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

13 Đinh Văn Lách Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

14 Đinh Văn Nghị Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

15 Đinh Văn Bồng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

16 Đinh Thị Thuân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

17 Đinh Văn Đay Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

18 Đinh Văn Luôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

19 Đinh Văn Nhiếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

20 Đinh Văn Bên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

21 Đinh Thị Tuân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

22 Đinh Thị Yếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

23 Đinh Văn Tư (2) Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

24 Đinh Văn Bình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

25 Đinh Văn Đết Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

26 Đinh Văn Thông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

27 Đinh Văn Thôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

28 Đinh Thị Đết Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

29 Đinh Văn Lợi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000
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30 Đinh Văn Xanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

31 Đinh Văn Nong Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

32 Đinh Văn Quyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

33 Đinh Văn Lê Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

34 Đinh Văn Buông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

35 Đinh Văn Đương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

36 Đinh Văn Ve Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

37 Đinh Văn Tum Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

38 Đinh Văn Sáu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

39 Đinh Văn Ngăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

40 Đinh Văn Đuôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

41 Đinh Văn Bai Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

42 Đinh Tiểu Bình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

43 Đinh Văn Mật Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

44 Đinh Văn Thuôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

45 Đinh Văn Trị Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

46 Đinh Văn Lay Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

47 Đinh Văn Tra Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

48 Đinh Thị Dép Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

49 Đinh Văn Trong Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

50 Đinh Văn Viên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

51 Đinh Văn Lý Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

52 Đinh Văn Lực Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

53 Đinh Văn Vanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

54 Đinh Văn Lít Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

55 Đinh Văn Vương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 2.000.000

56 Đinh Văn Bông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

57 Đinh Văn Trân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

58 Đinh Văn Ny Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

59 Đinh Văn Núi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

60 A Danh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

61 Đinh Thị Lành Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

62 Đinh Thị Thương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

63 Đinh Văn Trúc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

64 Đinh Văn Tinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 2.000.000

65 Đinh Văn Đĩa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

66 Đinh VănThu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000
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67 Đinh Văn Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

68 Đinh Văn Xủ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

69 Đinh Văn Tới Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

70 Đinh Văn Phíp Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

71 Đinh Văn Lăng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

72 Đinh Văn Kiều Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

73 Đinh VănTrung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

74 Đinh Văn Thâu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

75 Đinh Văn Thọ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

76 Đinh VănThí Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

77 Đinh Văn Rép Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

78 Đinh Văn Nung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

79 Đinh Văn Thư Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

80 Đinh Văn Rơm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

81 Đinh Thị Trô Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

82 Đinh Thanh Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

83 Đinh Văn Trận Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

84 Đinh Văn Nhột Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

85 Đinh Văn Thương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

86 Đinh Văn Thân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

87 Đinh Văn Him Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

88 Đinh Thị Yên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

89 Đinh Văn Bia Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

90 Đinh Văn Thuộc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

91 Đinh Văn Dua Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

92 Đinh Văn Túi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

93 Đinh Văn Tréo Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

94 Đinh Văn Mái Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

95 Đinh Văn Phú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

96 Đinh Văn Lo Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

97 Đinh Văn Máy Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

98 Đinh Văn Trung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

99 Đinh Thị Vân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

100 Đinh Văn Quêu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

101 Đinh Thị Chuối Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

102 Đinh Xuân Tài Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

103 Đinh Thị Vú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



104 Đinh Văn Qua Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

105 Đinh Thị Câm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

106 Đinh Văn Chuyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

107 Đinh Thị Thắm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

108 Đinh Văn Đa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

109 Đinh Văn Tăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

110 Đinh Thị Tắt Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

111 Đinh Văn Cân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

112 Đinh Văn Trin Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

113 Đinh Văn Quê Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

114 Đinh Thị Út Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

115 Đinh Thị Thẻ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

116 Đinh Như Trai Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

117 Đinh Văn Đối Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

118 Đinh Văn Hình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

119 Đinh Văn Thinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

120 Đinh Thị Chánh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

121 Đinh Văn Mi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

122 Đinh Văn Thông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

123 Đinh Thị Đào Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

124 Đinh Văn Trao Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

125 Đinh Thị Miên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

126 Đinh Thị Hòa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

127 Đinh Văn Thẻ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

128 Đinh Văn Lương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

129 Đinh Văn Só Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

130 Đinh Thị Hiêu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

131 Đinh Văn Điều Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

132 Đinh Thị Quyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

133 Đinh Văn Định Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 2.000.000

134 Đinh Văn Năng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

135 Đinh Thị Cam Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

136 Đinh Thị Trú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

137 Đinh Văn Đêm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

138 Đinh Thị Hoăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

139 Đinh Văn Phúc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

140 Đinh Thị Phiên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000
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141 Đinh Thị Hoanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 2.000.000

142 Đinh Quảng Ngãi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

143 Đinh Thị Hiệp Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

144 Đinh Thị Hương Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

145 Đinh Văn Bun Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

146 Đinh Thị Bĩa Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

147 Đinh Thị Đông Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

TỔNG CỘNG 294.000.000

Số tiền mặt bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu đồng./.

Sơn Tây Thượng, ngày      tháng 01 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 NHẬN QUÀ
Đơn vị thăm tặng: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

TT Họ và tên Dân tộc Đối tượng Địa chỉ Quà tặng bằng
tiền mặt (đồng)

1 Đinh Văn Ninh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

2 Đinh Thị Lúi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

3 Đinh Văn Ray Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

4 Đinh Văn Hốp Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

5 Đinh Văn Vinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

6 Đinh Văn Phân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

7 Đinh Thị Năm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

8 Đinh Văn Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

9 Đinh Văn Pêm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

10 Đinh Văn Sinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

11 Đinh Thị Phương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại   thôn Đắk Doa 1.500.000

12 Đinh Văn Thiếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

13 Đinh Văn Lách Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

14 Đinh Văn Nghị Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

15 Đinh Văn Bồng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

16 Đinh Thị Thuân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

17 Đinh Văn Đay Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

18 Đinh Văn Luôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

19 Đinh Văn Nhiếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

20 Đinh Văn Bên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

21 Đinh Thị Tuân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

22 Đinh Thị Yếu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

23 Đinh Văn Tư (2) Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

24 Đinh Văn Bình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

25 Đinh Văn Đết Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000
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26 Đinh Văn Thông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

27 Đinh Văn Thôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

28 Đinh Thị Đết Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

29 Đinh Văn Lợi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

30 Đinh Văn Xanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 1.500.000

31 Đinh Văn Nong Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

32 Đinh Văn Quyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

33 Đinh Văn Lê Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

34 Đinh Văn Buông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

35 Đinh Văn Đương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

36 Đinh Văn Ve Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

37 Đinh Văn Tum Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

38 Đinh Văn Sáu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

39 Đinh Văn Ngăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

40 Đinh Văn Đuôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

41 Đinh Văn Bai Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

42 Đinh Tiểu Bình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

43 Đinh Văn Mật Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

44 Đinh Văn Thuôn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

45 Đinh Văn Trị Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

46 Đinh Văn Lay Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

47 Đinh Văn Tra Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

48 Đinh Thị Dép Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

49 Đinh Văn Trong Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

50 Đinh Văn Viên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

51 Đinh Văn Lý Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

52 Đinh Văn Lực Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

53 Đinh Văn Vanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

54 Đinh Văn Lít Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

55 Đinh Văn Vương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Vương 1.500.000

56 Đinh Văn Bông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

57 Đinh Văn Trân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

58 Đinh Văn Ny Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000
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59 Đinh Văn Núi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

60 A Danh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

61 Đinh Thị Lành Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

62 Đinh Thị Thương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

63 Đinh Văn Trúc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

64 Đinh Văn Tinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang He 1.500.000

65 Đinh Văn Đĩa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

66 Đinh VănThu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

67 Đinh Văn Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

68 Đinh Văn Xủ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

69 Đinh Văn Tới Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

70 Đinh Văn Phíp Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

71 Đinh Văn Lăng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

72 Đinh Văn Kiều Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

73 Đinh VănTrung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

74 Đinh Văn Thâu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

75 Đinh Văn Thọ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

76 Đinh VănThí Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

77 Đinh Văn Rép Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

78 Đinh Văn Nung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

79 Đinh Văn Thư Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

80 Đinh Văn Rơm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

81 Đinh Thị Trô Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

82 Đinh Thanh Sơn Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

83 Đinh Văn Trận Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

84 Đinh Văn Nhột Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

85 Đinh Văn Thương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

86 Đinh Văn Thân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

87 Đinh Văn Him Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 1.500.000

88 Đinh Thị Yên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

89 Đinh Văn Bia Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

90 Đinh Văn Thuộc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

91 Đinh Văn Dua Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000
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92 Đinh Văn Túi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

93 Đinh Văn Tréo Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

94 Đinh Văn Mái Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

95 Đinh Văn Phú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

96 Đinh Văn Lo Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

97 Đinh Văn Máy Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

98 Đinh Văn Trung Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

99 Đinh Thị Vân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

100 Đinh Văn Quêu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

101 Đinh Thị Chuối Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

102 Đinh Xuân Tài Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

103 Đinh Thị Vú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 1.500.000

104 Đinh Văn Qua Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

105 Đinh Thị Câm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

106 Đinh Văn Chuyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

107 Đinh Thị Thắm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

108 Đinh Văn Đa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

109 Đinh Văn Tăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

110 Đinh Thị Tắt Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

111 Đinh Văn Cân Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

112 Đinh Văn Trin Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

113 Đinh Văn Quê Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 1.500.000

114 Đinh Thị Út Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

115 Đinh Thị Thẻ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

116 Đinh Như Trai Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

117 Đinh Văn Đối Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

118 Đinh Văn Hình Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

119 Đinh Văn Thinh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

120 Đinh Thị Chánh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

121 Đinh Văn Mi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

122 Đinh Văn Thông Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

123 Đinh Thị Đào Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

124 Đinh Văn Trao Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000
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125 Đinh Thị Miên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

126 Đinh Thị Hòa Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

127 Đinh Văn Thẻ Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

128 Đinh Văn Lương Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

129 Đinh Văn Só Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

130 Đinh Thị Hiêu Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

131 Đinh Văn Điều Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

132 Đinh Thị Quyên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

133 Đinh Văn Định Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Tang 1.500.000

134 Đinh Văn Năng Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

135 Đinh Thị Cam Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

136 Đinh Thị Trú Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

137 Đinh Văn Đêm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

138 Đinh Thị Hoăm Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

139 Đinh Văn Phúc Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

140 Đinh Thị Phiên Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

141 Đinh Thị Hoanh Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Mang Tà Bể 1.500.000

142 Đinh Quảng Ngãi Kdong Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tang Tong 2.000.000

143 Đinh Thị Hiệp Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Huy Em 2.000.000

144 Đinh Thị Hương Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

145 Đinh Văn Bun Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

146 Đinh Thị Bĩa Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Nước Min 2.000.000

147 Đinh Thị Đông Hộ DTTS bị thiệt hại  thôn Tu La 2.000.000

TỔNG CỘNG 223.500.000

Số tiền mặt bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu đồng./.

Sơn Tây Thượng, ngày      tháng 01 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
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Ký nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 NHẬN QUÀ
Đơn vị thăm tặng: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi
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